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VN - INDEX 1,261.41  0.25%

HNX - INDEX 237.38  0.40%

DOW JONES INDUS 38,989.83  -0.25%

EURO STOXX 50 PR 4,912.92  0.37%

CSI 300 INDEX 3,540.87  0.09%

SJC (Ng.đ/Lượng) 80.900  0.87%

Quốc tế (USD/Oz) 2,115.2  1.53%

USD/VND (BQ LNH) 24.012  0.03%

DXY 103.83  0.00%

EUR/USD 1.0852  0.06%

USD/JPY 150.45  0.33%

USD/CNY 7.1990  0.03%

Dầu thô WTI (USD/th) 78.65  -1.70%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 05/03/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Tỷ giá 'chợ đen' lên gần 25.600 đồng, xô đổ kỷ lục cũ

▪ Các ngân hàng sẽ tập trung cho vay doanh nghiệp trong nửa đầu 2024?

▪ J.P. Morgan: Kênh chứng khoán đang hấp dẫn nhà đầu tư, VN-Index

hướng lên 1.450 điểm

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Đẩy mạnh xuất khẩu - một trong ba "chân kiềng" quan trọng của nền kinh tế

▪ Chuyên gia: Lạm phát tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm không đáng ngại

vì sức cầu rất yếu

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Nợ công của Mỹ tăng thêm 1.000 tỷ USD/100 ngày, “bom nợ” toàn cầu

lớn chưa từng thấy

▪ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ‘khoảng 5%’

▪ Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách “khủng” để vực dậy nền kinh tế

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0,04% xuống còn 103,83. Đồng USD đã suy yếu nhẹ vào phiên

đầu tuần khi khởi động 1 tuần nhiều dữ kiện đối với thị trường khi có tin ngân sách của Anh, cuộc

họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu, dữ liệu việc làm của Mỹ và các diễn biến chính trị quan

trọng ở cả Trung Quốc và Mỹ.

➢ Giá vàng tăng 1,46% lên 2.126,3 USD/Ounce. Các hợp đồng vàng tương lai khép phiên tại mức

cao nhất từ trước đến nay khi nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu hạ

lãi suất vào nửa cuối năm nay. Vàng hiện đang tăng giá nhờ kỳ vọng rằng FED sẽ bắt đầu hạ lãi

suất trong năm nay khi lạm phát hạ nhiệt.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 1,54% xuống 78,74 USD/thùng. Giá dầu giảm sau khi OPEC+

đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện đến Q.II/2024, trong nỗ lực hỗ trợ sự ổn định ngắn

hạn của thị trường dầu thô. Ngày 3/3, OPEC+ thông báo, việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2

triệu thùng/ngày đã lên kế hoạch cho Q.I/2024 sẽ được tiếp tục thực hiện sang quý tiếp theo.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 03/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 03/2024
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Giá vàng - Tháng 03/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 03/2024
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Tỷ giá 'chợ đen' lên gần 25.600

đồng, xô đổ kỷ lục cũ

Theo khảo sát vào lúc 14h40 ngày 4/3, tỷ giá mua vào và bán ra trên thị trường

"chợ đen" ở mức 25.450 và 25.550 VND/USD. Sv cuối tuần trước, tỷ giá trên thị

trường chợ đen đã 250 đồng ở chiều mua vào và 270 đồng ở chiều bán ra.

Sv phiên buổi sáng (lúc 9h15), tỷ giá tự do cũng đã 100 đồng. Với kết quả trên,

tỷ giá bán ra trên thị trường tự do đã chính thức vượt qua kỷ lục 25.450

VND/USD ghi nhận vào tháng 11/2022 (số liệu từ WiChart). Tỷ giá mua vào cũng

đã vượt qua mức đỉnh 25.300 VND/USD. Tại các ngân hàng thương mại (NHTM),

tỷ giá đã tăng lên nhanh chóng. Ở Vietcombank, lãi suất (LS) mua vào và bán ra

50 đồng sv phiên sáng, lên lần lượt 24.500 và 24.870 VND/USD. Tỷ giá tại

Vietcombank đang sát mức đỉnh 24.888 VND/USD ghi nhận vào tháng 10/2022.  

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ nguyên ở

mức 24.004 VND/USD, 2 đồng sv mức niêm yết cuối tuần qua. Áp dụng biên

độ 5%, hiện tỷ giá USD các NHTM được phép giao dịch là từ 22.804-25.204

VND/USD. Tỷ giá bán được Sở giao dịch NHNN 2 đồng, đưa phạm vi giao dịch

lên mức 23.400-25.154 VND/USD. Tỷ giá USD tại thị trường tự do tăng lên trong

bối cảnh chỉ số USD Index (DXY) quay đầu giảm khỏi vùng 104. DXY giảm trong

bối cảnh báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) tháng 1 của Mỹ đúng

với kỳ vọng của các nhà phân tích, cho thấy lạm phát đang có xu hướng trở về

mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
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Các ngân hàng sẽ tập trung cho

vay doanh nghiệp trong nửa đầu

năm 2024?

Trong báo cáo ngành ngân hàng (NH) mới đây của Vietcap, các chuyên gia phân

tích tiếp tục duy trì dự báo triển vọng tích cực với tốc độ tăng trưởng tín dụng

(TTTD) cao hơn trong 2024, nhờ môi trường LS thấp hơn, kỳ vọng hoạt động xuất

nhập khẩu phục hồi và các biện pháp của chính phủ nhằm kích thích nhu cầu và

đầu tư trong nước. Tuy nhiên, TTTD Q.I/2024 có thể sẽ thấp do mùa thấp điểm

sau Tết và tác động của TTTD mạnh vào cuối năm 2023 (4% trong tháng 12). 

Theo Vietcap, các NH có thể sẽ tập trung vào cho vay doanh nghiệp (DN) trong

nửa đầu năm 2024. Ngoài ra, NHNN đã cấp hạn mức tín dụng cả năm cho tất cả

các NH vào đầu năm, giúp các NH linh hoạt hơn trong việc quản lý TTTD. Trong

2023, TTTD toàn hệ thống được ghi nhận ở mức 13,7%, gần ½ được giải ngân

trong Q.IV/2023. Đáng chú ý, trong quý này, TTTD tiếp tục chuyển dịch sang

mảng DN. TTTD cao tại các NH này 1 phần đến từ nhu cầu tín dụng cao của

các công ty đầu tư bất động sản. Đối với các NH quốc doanh, BIDV và

VietinBank có mức TTTD cao hơn 1 chút sv mức toàn hệ thống, trong khi

Vietcombank báo cáo số liệu TTTD thấp hơn, nguyên nhân chủ yếu là do sự

thận trọng hơn trong việc giải ngân tín dụng.
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J.P. Morgan: Kênh chứng khoán

đang hấp dẫn nhà đầu tư, VN-

Index hướng lên 1.450 điểm

Theo báo cáo chiến lược thị trường mới đây của J.P.Morgan, VN-Index 9,5%

trong 2 tháng đầu năm (theo USD), cao thứ 2 châu Á (sau Nhật Bản). Sự phục hồi

được thúc đẩy bởi nhà đầu tư (NĐT) trong nước, trong khi khối ngoại bán ròng

nhẹ. Bối cảnh vĩ mô được cải thiện khi môi trường LS thấp kỷ lục và Chính phủ

cam kết kế hoạch phát triển thị trường vốn đã lấy lại niềm tin của NĐT trong

nước. Theo J.P. Morgan, thị trường có khả năng tiếp tục tăng giá, VN-Index

hướng lên 1.450 điểm theo kịch bản (kịch bản cơ sở là 1.300 điểm). Những yếu tố

cần có để bước vào thị trường tăng (bull market) gồm: thực hiện cải cách pháp lý,

hưởng tới nâng hạng thị trường mới nổi; đà phục hồi sản xuất/GDP được duy trì;

tăng trưởng đầu tư công, giải ngân cơ sở hạ tầng và FDI. Định giá thị trường

không bị ảnh hưởng sau đợt tăng giá vừa qua, P/E dự báo cho 2024 ở mức 11,8

lần. Các lĩnh vực ưa thích của J.P Morgan vẫn là NH, công nghệ thông tin và

hàng tiêu dùng, với các lựa chọn điển hình là TCB, ACB, FPT và MSN. Chính

phủ vừa tổ chức hội nghị ngày 28/2 bàn về phát triển thị trường chứng khoán.

Tổng quan, Chính phủ đặt mục tiêu nâng hạng thị trường mới nổi và tổng cộng

vốn hóa thị trường đạt 100% GDP vào 2025 (sv 62% hiện nay). Nếu các cải cách

quy định liên quan đến pre-funding được thực hiện trong nửa đầu năm, khả năng

cao FTSE sẽ nâng hạng thị trường Việt Nam (VN) vào tháng 9/2024. Các chuyên

gia ước tính dòng vốn thụ động trị giá 0,5 tỷ USD chảy vào thị trường.
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Đẩy mạnh xuất khẩu - một trong

ba "chân kiềng" quan trọng của

nền kinh tế

Ba động lực quan trọng tăng trưởng KT được Chính phủ xác định trong 2024 là đầu

tư, xuất khẩu (XK) và tiêu dùng. Khởi động những ngày đầu Xuân, 1 trong 3 "chân

kiềng" về XK đã có những tín hiệu tích cực, hoạt động XK nhộn nhịp trên cả đường

bộ và đường biển báo hiệu sự khởi sắc của KT VN. Tiếp đà thành công từ 2023 với

35 mặt hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD, nhiều DN đã bắt tay tăng tốc sản xuất để

kịp tiến độ giao hàng. Trên cơ sở phân tích về tình hình thực tiễn trong nước và

quốc tế, để thúc đẩy tăng trưởng KT 2024, trong phiên họp Chính phủ mới đây, Thủ

tướng yêu cầu các ngành, địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành

động quyết liệt với khí thế mới, xung lực mới ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm. 

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng và đặc biệt, củng

cố các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới như UAE, châu Phi, Mỹ La

tinh; tận dụng tốt cơ hội XK nông sản, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Các

DN đổi mới sản xuất, bám sát nhu cầu tiêu dùng, cập nhật công nghệ mới nhằm

nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh… Để đóng góp vào tăng

trưởng chung của toàn nền KT với GDP 6-6,5%, Bộ Công Thương xác định đẩy

mạnh XK tiếp tục là chân kiềng quan trọng. 2024 là năm có ý nghĩa quyết định đến

kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch 2021-2025 trong bối cảnh được dự báo tiếp

tục có sự khó khăn và thách thức. Do đó, sẽ chú trọng đẩy mạnh hội nhập KT quốc

tế, chủ động tham mưu khai thác cơ hội từ quan hệ đối ngoại với các nước lớn. Việc

này nhằm đón đầu làn sóng chuyển dịch đầu tư các ngành trọng điểm sang nước

thứ 3 của các tập đoàn đa quốc gia, nhất là lĩnh vực VN đang có nhu cầu, lợi thế.
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Chuyên gia: Lạm phát tăng mạnh

trong 2 tháng đầu năm không

đáng ngại vì sức cầu rất yếu

CPI tháng 21,04% sv tháng 1, 1,35% sv tháng 12/2023 và 3,98% sv cùng kỳ

2023. Bình quân 2 tháng đầu năm 2024, CPI 3,67% sv cùng kỳ 2023; lạm phát

cơ bản ở mức 2,84%. Đánh giá về chỉ số này tại, theo chuyên gia tài chính Phan Lê

Thành Long, lạm phát trung bình 2 tháng đầu năm 3,67% sv cùng kỳ năm trước là

con số khá tích cực. Trong 2024, Chính phủ và Quốc hội đặt mục tiêu kiểm soát

lạm phát ở mức 4-4,5%, do đó con số lạm phát 2 tháng đầu năm vẫn còn cách xa

mục tiêu trên. Tuy nhiên, giá tiêu dùng đang có xu hướng tăng trở lại do 3 nguyên

nhân chính, gồm: (i) Sức ép từ mức nền lạm phát khá thấp của 2023; (ii) Tác động

của giá dầu thô trong bối cảnh xung đột địa chính trị vẫn tiếp diễn; (iii) Chính sách

tiền tệ nới lỏng. Mặc dù, các sức ép về nhập khẩu lạm phát từ thế giới đang bớt đi

nhưng việc nới lỏng tiền tệ đâu đó cũng tác động lên lạm phát… "Năm 2023 được

đánh giá là năm sức cầu yếu nhưng chỉ số bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

vẫn #10%. Bước sang 2 tháng đầu năm nay, dù gồm cả giai đoạn Tết Nguyên

đán mà chỉ số này chỉ 6,8%, khá yếu sv các năm trước, đặc biệt là sv mức 16-

17% ở giai đoạn trước Covid-19”. Rõ ràng cầu tiêu dùng trong nước vẫn cần phải

cải thiện, tốc độ tăng trưởng tiêu dùng đang giảm khá mạnh, phản ánh sự vận hành

của nền KT. Vì vậy, lạm phát không quá đáng ngại bởi với sức cầu yếu như vậy,

"Xét về mặt tổng thể CPI hiện ở mức chấp nhận được, vừa đảm bảo câu chuyện

kiểm soát lạm phát vừa hỗ trợ kích thích tăng trưởng”. PGS TS. Phạm Thế Anh

cũng cho rằng, lạm phát cao ở VN trong các tháng vừa qua chủ yếu do chi phí đẩy

và điều tiết giá của các mặt hàng do Nhà nước quản lý chứ sức cầu vẫn rất yếu.
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Nợ công của Mỹ tăng thêm

1.000 tỷ USD/100 ngày, “bom

nợ” toàn cầu lớn chưa từng thấy

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, nợ công của nước này chính thức vượt mốc

34.000 tỷ USD vào ngày 4/1/2024, sau khi chớp nhoáng chạm mốc này vào

29/12/2023. Trước đó, khối nợ công khổng lồ của nền KT Mỹ vượt 33.000 tỷ USD

vào 15/9/2023 và vượt 32.000 tỷ USD vào 15/6/2023. Như vậy, có thể thấy tốc độ

tăng của nợ công Mỹ ngày càng nhanh. Trước khi chạm mốc 32.000 tỷ USD, khối

nợ này phải mất 8 tháng để 1.000 tỷ USD từ 31.000 tỷ USD. Số tiền mà Chính

phủ liên bang Mỹ đi vay để trang trải các chi phí hoạt động đã lên tới 34.400 tỷ

USD vào 28/2. Chiến lược gia Michael Hartnett của Bank of America nhận định, xu

hướng “1.000 tỷ USD trong 100 ngày” của nợ công Mỹ sẽ duy trì trong quá trình

khối nợ đi từ 34.000 tỷ USD đến 35.000 tỷ USD. Nợ công tăng mạnh của Mỹ góp

phần vào sự gia tăng của “bom nợ” toàn cầu. Số liệu từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF)

cuối tháng 2 cho thấy, tổng nợ trên toàn cầu đã lập kỷ lục mới 313.000 tỷ USD

trong 2023, 15.000 tỷ USD trong Q.IV sv cùng kỳ năm trước. Trong vòng 1 thập

kỷ, nợ toàn cầu đã 100.000 tỷ USD, từ mức 210.000 tỷ USD. Trong báo cáo 

Theo dõi nợ toàn cầu (Global Debt Monitor) của IIF cho rằng: “Khoảng 55% số nợ

tăng thêm này là nợ của các quốc gia phát triển, chủ yếu là Mỹ, Pháp và Đức”, Tuy

nhiên, tỷ lệ Nợ/GDP toàn cầu 2 điểm % trong 2023, còn gần 330%. “FED sắp bắt

đầu giảm LS nhưng đường đi của LS của FED và tỷ giá USD là khó lường. Điều

này có thể làm gia tăng sự biến động trên thị trường và dẫn tới thắt chặt điều kiện

vay vốn đối với các quốc gia có mức độ phụ thuộc lớn vào vay nợ từ bên ngoài”.
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Trung Quốc đặt mục tiêu tăng

trưởng GDP 2024 ‘khoảng 5%’

Theo CNBC, Bắc Kinh đã công bố mục tiêu tăng trưởng GDP 2024 và các chỉ số

KT khác trong lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (TQ)

vào ngày 5/3. Cụ thể, báo cáo công tác chính phủ cho thấy, TQ đặt mục tiêu tăng

trưởng GDP 2024 ở mức “khoảng 5%”. Đồng thời, TQ đặt mục tiêu lạm phát giá

tiêu dùng ở mức 3%, tỷ lệ thất nghiệp cho cư dân thành thị ở mức 5,5% và dự

định tạo thêm khoảng 12 triệu việc làm mới ở các đô thị. Năm 2023, nền KT TQ

tăng trưởng 5,2%, phù hợp với mục tiêu đặt ra là “khoảng 5%”. Quá trình phục hồi

KT sau đại dịch diễn ra chậm hơn sv kỳ vọng của nhiều người, đồng thời tăng

trưởng cũng bị cản trở bởi rắc rối trong lĩnh vực bất động sản và XK. Mục tiêu tăng

trưởng 2024 cũng tương tự như dự báo của nhiều chuyên gia. Các nhà KT còn kỳ

vọng chính phủ TQ sẽ tăng tỷ lệ thâm hụt tài khóa chính thức lên trên 3%. Giới

đầu tư sẽ phân tích kỹ lưỡng báo cáo công tác và bình luận của chính phủ để tìm

kiếm manh mối về chính sách hỗ trợ dành cho lĩnh vực bất động sản và những bộ

phận khác của nền KT. Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia TQ, trong 2023, tỷ lệ

thất nghiệp trung bình tại các thành phố là 5,2%, số việc làm tạo mới là 12,44

triệu. Tuy nhiên, lạm phát tính theo CPI chỉ đạt 0,2% trong bối cảnh nhu cầu yếu.
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Nhật Bản thông qua dự thảo

ngân sách “khủng” để vực dậy

nền kinh tế

Ngày 2/3, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách 112.570 tỷ JPY (750

tỷ USD) cho năm tài chính tiếp theo bắt đầu vào tháng 4/2024 với nhiều mục tiêu,

trong đó có giúp các hộ gia đình đối phó với lạm phát và hỗ trợ các nỗ lực phục

hồi ở những khu vực bị xảy ra động đất vào ngày đầu năm mới. Ngân sách do liên

minh cầm quyền của Thủ tướng Kishida trình Hạ viện là ngân sách lớn thứ 2 từ

trước đến nay của đất nước, chỉ thấp hơn ngân sách 114.380 tỷ JPY được trình

trong năm tài chính 2023. Hạ viện, do liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ

Tự do của Thủ tướng Kishida và Đảng Công Minh kiểm soát, đã thông qua dự luật

ngân sách 2024 sau các cuộc thảo luận tại Ủy ban Ngân sách. Hiến pháp quy

định ngân sách được ban hành 30 ngày sau khi được Hạ viện phê duyệt kể cả khi

có những khác biệt chưa được giải quyết giữa Hạ viện và Thượng viện. Như vậy,

việc ban hành ngân sách tài khóa 2024 hiện đã chắc chắn, vì Thượng viện cũng

do liên minh cầm quyền kiểm soát. Thủ tướng Kishida phát biểu tại phiên họp ủy

ban rằng ngân sách tài khóa 2024 “có nội dung liên quan sâu đến quá trình phục

hồi sau trận động đất ở Bán đảo Noto và cuộc sống của người dân”. Sau trận

động đất ở Bán đảo Noto ở miền Trung Nhật Bản, Chính phủ trong một động thái

hiếm hoi đã sửa đổi ngân sách đã thông qua vào tháng 12/2023, tăng gấp đôi số

tiền quỹ khẩn cấp lên tới 1.000 tỷ JPY. Kế hoạch này bao gồm các khoản như trợ

cấp cho các công ty để tăng lương trong bối cảnh lạm phát và chi tiêu quốc phòng

đạt mức kỷ lục là 7.950 tỷ JPY.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://vietnambiz.vn/jp-morgan-kenh-chung-khoan-dang-hap-dan-ndt-vn-index-huong-len-1450-diem-
20243415116956.htm
https://vietnambiz.vn/cac-ngan-hang-se-tap-trung-vao-cho-vay-doanh-nghiep-trong-nua-dau-nam-2024-
20243481626994.htm
https://vietnambiz.vn/ty-gia-cho-den-len-gan-25600-dong-xo-do-ky-luc-cu-202434151336326.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietstock.vn/2024/03/day-manh-xuat-khau-mot-trong-ba-chan-kieng-quan-trong-cua-nen-kinh-te-761-1160962.htm
https://vietnambiz.vn/chuyen-gia-lam-phat-tang-manh-trong-hai-thang-dau-nam-khong-dang-ngai-vi-suc-cau-rat-yeu-
202434164236890.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vneconomy.vn/no-cong-cua-my-tang-them-1-nghin-ty-usd-moi-100-ngay-bom-no-toan-cau-lon-chua-tung-thay.htm
https://vietnambiz.vn/trung-quoc-dat-muc-tieu-tang-truong-khoang-5-cho-nam-2024-20243574634627.htm
https://vietstock.vn/2024/03/nhat-ban-thong-qua-du-thao-ngan-sach-khung-de-vuc-day-nen-kinh-te-772-1160875.htm
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